
Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

Điều dưỡng 16A9 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Bỏng Quốc gia các khoa ls 3 Điều dưỡng
Khúc Thị Hồng Anh/ Lê Thị 

Quỳnh Hương

Điều dưỡng 16A16 15 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện đa khoa Hà Nội các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Thị Thủy

Điều dưỡng 16A25 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls 3 Điều dưỡng Đinh Thị Quỳnh

Dược 10A4 27 Dược lâm sàng 15/8/2022 16/9/2022 Bệnh viện Đông Anh Dược 5 Dược Nguyễn Thị Hiền

Điều dưỡng 15A4 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đông Anh nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 15A7 23
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 16A11 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls 3 Điều dưỡng Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A12 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls 3 Điều dưỡng Ngô Đăng Ngự

Dược 10A1 26 Dược lâm sàng 15/8/2022 16/9/2022 Bệnh viện Đống Đa Dược 5 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A1 17
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A1 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls 3 Điều dưỡng
Bùi Thu Thảo, Khúc Thị 

Hồng Anh, Trần Thanh Tâm

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lý

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Công văn        /CĐYTHN - ĐT ngày 11 tháng 07 năm 2022)

KẾ HOẠCH THỰC TẬP LÂM SÀNG, THỰC ĐỊA NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

LỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A20 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls 3 Điều dưỡng
Bùi Thu Thảo, Khúc Thị 

Hồng Anh, Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A2 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A5 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A3 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls 3 Điều dưỡng
Ngô Văn Khánh, Phạm Thu 

Hà, Nguyễn văn Độ

Điều dưỡng 16A4 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls 3 Điều dưỡng
Ngô Văn Khánh, Phạm Thu 

Hà, Nguyễn văn Độ

Điều dưỡng 15A1 16
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A5 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thị 

Điều dưỡng 16A16 15 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Thị Lê Thủy

Điều dưỡng 16A2 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls 3 Điều dưỡng Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A21 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls 3 Điều dưỡng Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A13 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện K các khoa ls 3 Điều dưỡng
Nguyễn Thu Trà, Lê Thị 

Thủy

Điều dưỡng 16A14 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện K các khoa ls 3 Điều dưỡng
Nguyễn Thu Trà, Lê Thị 

Thủy

Điều dưỡng 15A10 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A11 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 11A2 25 Chăm sóc thai nghén 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phòng khám 3 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A8 25
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A9 28
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Hộ sinh 11A1 25 Chăm sóc thai nghén 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ phòng khám 3 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A10 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Thận các khoa ls 3 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương

Điều dưỡng 15A12 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Điều dưỡng 15A5 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A8 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls 3 Điều dưỡng
Trần Hoài Thu, Hoàng Minh 

Phương, Trần Thị Nguyệt

Dược 10A2 31 Dược lâm sàng 15/8/2022 16/9/2022 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 5 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Điều dưỡng 16A15 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Ung bướu HN các khoa ls 3 Điều dưỡng Đỗ Thị Thùy Vân

Điều dưỡng 16A6 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A7 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Phương Thảo

Dược 10A3 30 Dược lâm sàng 15/8/2022 16/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 5 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A3 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A6 26
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A17 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A18 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A19 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A22 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 15/8/2022 02/9/2022 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 2) các khoa ls 3 Điều dưỡng
Đoàn Thị Vân/ Dương Thị 

Thu Trang

KTHAYH 14A2 15
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
22/8/2022 30/9/2022 Bệnh viện Đống Đa Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

KTHAYH 14A2 16
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
22/8/2022 30/9/2022 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Cao Văn Chính

KTHAYH 14A1 14
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
22/8/2022 30/9/2022 Bệnh viện Ung bướu HN Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

KTHAYH 14A1 14
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
22/8/2022 30/9/2022 Bệnh viện Xanh pôn Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 15A13 14
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
29/8/2022 09/9/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A16 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
29/8/2022 09/9/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A14 25
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
29/8/2022 09/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A15 27
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
29/8/2022 09/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A13 14
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
29/8/2022 09/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A33 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Bỏng Quốc gia các khoa ls 3 Điều dưỡng
Khúc Thị Hồng Anh/ Lê Thị 

Quỳnh Hương

Điều dưỡng 16A38 15 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện đa khoa Hà Nội các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Thị Thủy

Điều dưỡng 16A48 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls 3 Điều dưỡng Đinh Thị Quỳnh

Điều dưỡng 15A3 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 16A30 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls 3 Điều dưỡng Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A37 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls 3 Điều dưỡng Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 15A8 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A26 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls 3 Điều dưỡng
Bùi Thu Thảo, Khúc Thị 

Hồng Anh, Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A27 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls 3 Điều dưỡng
Bùi Thu Thảo, Khúc Thị 

Hồng Anh, Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A7 23
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A29 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls 3 Điều dưỡng
Ngô Văn Khánh, Phạm Thu 

Hà, Nguyễn văn Độ

Điều dưỡng 16A47 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls 3 Điều dưỡng
Ngô Văn Khánh, Phạm Thu 

Hà, Nguyễn văn Độ

Điều dưỡng 15A8 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A28 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thị 



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 
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SỐ 
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THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A35 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thị 

Điều dưỡng 16A44 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls 3 Điều dưỡng Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A45 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls 3 Điều dưỡng Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A36 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện K các khoa ls 3 Điều dưỡng
Nguyễn Thu Trà, Lê Thị 

Thủy

Điều dưỡng 16A40 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện K các khoa ls 3 Điều dưỡng
Nguyễn Thu Trà, Lê Thị 

Thủy

Điều dưỡng 15A1 33
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A6 26
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa ls 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A4 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa ls 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A5 25
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa ls 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A24 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thận các khoa ls 3 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương

Điều dưỡng 15A2 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Điều dưỡng 15A9 14
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A23 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls 3 Điều dưỡng
Trần Hoài Thu, Hoàng Minh 

Phương, Trần Thị Nguyệt
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Điều dưỡng 16A34 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls 3 Điều dưỡng
Trần Hoài Thu, Hoàng Minh 

Phương, Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A38 15 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls 3 Điều dưỡng
Trần Hoài Thu, Hoàng Minh 

Phương, Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A39 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Ung bướu HN các khoa ls 3 Điều dưỡng Đỗ Thị Thùy Vân

Điều dưỡng 16A31 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A32 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 3 Điều dưỡng Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 15A10 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn Nhi 3 BM nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A9 14
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A41 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A42 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A46 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls 3 Điều dưỡng

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Thị Hoàng Thu, Lê Thị Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A43 30 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 05/9/2022 23/9/2022 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 2) các khoa ls 3 Điều dưỡng
Đoàn Thị Vân/ Dương Thị 

Thu Trang

Điều dưỡng 15A20 13
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
12/9/2022 23/9/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A17 29
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
12/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm
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Điều dưỡng 15A18 26
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
12/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A19 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
12/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A20 14
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
12/9/2022 23/9/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Dược 10A8 27 Dược lâm sàng 19/9/2022 21/10/2022 Bệnh viện Đông Anh Dược 5 Dược Nguyễn Thị Hiền

Dược 10A5 29 Dược lâm sàng 19/9/2022 21/10/2022 Bệnh viện Đống Đa Dược 5 Dược Ninh Bảo Yến

Hộ sinh 10 17 Chăm sóc sau đẻ 19/9/2022 30/9/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoa đẻ 3 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17 Chăm sóc sau đẻ 19/9/2022 30/9/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ khoa đẻ 3 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Dược 10A7 28 Dược lâm sàng 19/9/2022 21/10/2022 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 5 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Dược 10A6 24 Dược lâm sàng 19/9/2022 21/10/2022 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 5 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A2 13
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
26/9/2022 07/10/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A14 25
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Đông Anh nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 15A21 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 15A1 33
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
26/9/2022 07/10/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A16 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 15A13 28
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A
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Điều dưỡng 15A15 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A16 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 15A2 14
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
26/9/2022 07/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A3 27
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
26/9/2022 07/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A4 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
26/9/2022 07/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A22 20
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A23 26
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A19 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A20 23
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A15 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 15A24 28
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Điều dưỡng 15A11 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A12 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
26/9/2022 14/10/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A22 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Bỏng Quốc gia các khoa ls nội 5 BM nội

Khúc Thị Hồng Anh/ Lê Thị 

Quỳnh Hương
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Điều dưỡng 16A45 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện đa khoa Hà Nội các khoa ls 5 BM nội Lê Thị Thủy

Điều dưỡng 16A46 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thị Hương

Điều dưỡng 16A17 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội

Dương Thị Thu Trang Trần 

Thị Hương

Điều dưỡng 16A18 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội

Dương Thị Thu Trang Trần 

Thị Hương

Điều dưỡng 16A42 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A47 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A48 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A19 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A20 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A21 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A38 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A45 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thị 

Điều dưỡng 16A25 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A43 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A40 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện K các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Nguyễn Thu Trà
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Hộ sinh 10 17 Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 03/10/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 2 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17 Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 03/10/2022 14/10/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ 2 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A22 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội

Trần Hoài Thu, Hoàng Minh 

Phương, Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A23 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM nội

Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A41 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

Điều dưỡng 16A36 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A39 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A37 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A44 20
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu, 

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A24 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
03/10/2022 04/11/2022 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 2)các khoa ls nội (cơ sở 2) 5 BM nội

Đoàn Thị Vân/ Dương Thị 

Thu Trang

Điều dưỡng 15A8 12
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
10/10/2022 21/10/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A5 25
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
10/10/2022 21/10/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A6 26
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
10/10/2022 21/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A7 23
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
10/10/2022 21/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 
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SỐ 
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THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A8 13
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
10/10/2022 21/10/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A17 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 15A21 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 15A22 20
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A23 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A21 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 15A15 27
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A16 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A13 28
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A14 25
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A18 26
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Điều dưỡng 15A23 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 15A24 28
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
17/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Hộ sinh 10 34 Chăm sóc sơ sinh 17/10/2022 28/10/2022 Bệnh viện Xanh Pôn sơ sinh 2 BM Nhi Nguyễn Thị Hà
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TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP
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Hộ sinh 10 35
Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng 

đồng
17/10/2022 28/10/2022 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 2 BM sản Nguyễn Thanh Phong

Điều dưỡng 15A28 15
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Dược 10A9 28 Dược lâm sàng 24/10/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đông Anh Dược 5 Dược Nguyễn Thị Hiền

Dược 10A12 29 Dược lâm sàng 24/10/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đống Đa Dược 5 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A25 29
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A26 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A27 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A28 15
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A30 26
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
24/10/2022 04/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Dược 10A10 27 Dược lâm sàng 24/10/2022 25/11/2022 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 5 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Dược 10A11 23 Dược lâm sàng 24/10/2022 25/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 5 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A6 26 Phục hồi chức năng 31/10/2022 11/11/2022
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A3 13
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A8 25 Phục hồi chức năng 31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng

Điều dưỡng 15A2 27
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi
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ĐẾN 
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SỐ 

TUẦN 
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SỐ 
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THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A7 23 Phục hồi chức năng 31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A1 33
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
31/10/2022 11/11/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A4 24
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
31/10/2022 11/11/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Hộ sinh 10 34 Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi 31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 2 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A3 14
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
31/10/2022 11/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 15A5 25 Phục hồi chức năng 31/10/2022 11/11/2022 BV Phục hồi chức năng HN các khoa ls 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 16A28 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Bỏng Quốc gia các khoa ls nội 5 BM nội

Khúc Thị Hồng Anh/ Lê Thị 

Quỳnh Hương

Điều dưỡng 16A32 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện đa khoa Hà Nội các khoa ls nội 5 BM nội Lê Thị Thủy

Điều dưỡng 16A33 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thị Hương

Điều dưỡng 16A36 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thị Hương

Điều dưỡng 15A21 15
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
07/11/2022 18/11/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A30 26
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 16A17 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A18 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A26 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội

Dương Thị Thu Trang Trần 

Thị Hương
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Điều dưỡng 16A39 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội

Dương Thị Thu Trang Trần 

Thị Hương

Điều dưỡng 15A24 28
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
07/11/2022 18/11/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A19 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A40 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A17 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A18 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A19 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A20 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A27 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A37 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A41 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A32 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A35 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A25 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A29 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C
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Điều dưỡng 16A42 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A45 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện K các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Nguyễn Thu Trà

Điều dưỡng 15A21 15
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
07/11/2022 18/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A22 20
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
07/11/2022 18/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A23 26
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
07/11/2022 18/11/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A26 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A27 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A28 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A34 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Thận các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Thị Hương

Điều dưỡng 15A25 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Điều dưỡng 15A19 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A22 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

Điều dưỡng 16A23 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls 5 BM ngoại Trần Hoài Thu
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Điều dưỡng 16A28 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội

Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A38 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội

Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A21 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 15A18 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A20 23
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
07/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A31 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu, 

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A46 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A47 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A48 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A24 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
07/11/2022 09/12/2022 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Đoàn Thị Vân/ Nguyễn Thu 

Trà

Điều dưỡng 16A30 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
07/11/2022 09/12/2022 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 2)các khoa ls nội (cơ sở 2) 5 BM nội

Đoàn Thị Vân/ Dương Thị 

Thu Trang

Điều dưỡng 15A3 27 Phục hồi chức năng 14/11/2022 25/11/2022
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A7 11
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
14/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A2 27 Phục hồi chức năng 14/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng
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Điều dưỡng 15A4 24 Phục hồi chức năng 14/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2
BM YHCT-

PHCN
Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A6 26
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
14/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 15A5 25
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
14/11/2022 25/11/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A8 25
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
14/11/2022 25/11/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A7 12
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
14/11/2022 25/11/2022 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 15A1 33 Phục hồi chức năng 14/11/2022 25/11/2022 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2
BM YHCT-

PHCN
Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A14 25 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 14/11/2022 02/12/2022 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A15 27 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 14/11/2022 02/12/2022 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A13 28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 14/11/2022 02/12/2022 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A16 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 14/11/2022 02/12/2022 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A12 14
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
21/11/2022 02/12/2022

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A9 28
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
21/11/2022 02/12/2022 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A10 24
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
21/11/2022 02/12/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A11 27
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
21/11/2022 02/12/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A12 15
Thực hành lâm sàng Điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm
21/11/2022 02/12/2022 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà
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Dược 10A16 19 Dược lâm sàng 28/11/2022 30/12/2022 Bệnh viện Đông Anh Dược 5 Dược Nguyễn Thị Hiền

Điều dưỡng 15A28 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Đông Anh nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Dược 10A13 25 Dược lâm sàng 28/11/2022 30/12/2022 Bệnh viện Đống Đa Dược 5 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A26 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

KT xét nghiệm YH 

14A2
10 Thực hành lâm sàng vi sinh- KST 28/11/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đống Đa xét nghiệm 7 Bm Vi ký sinh Bùi Huy Tùng

Dược 10A18 26 Dược lâm sàng 28/11/2022 30/12/2022 Bệnh viện Đức Giang Dược 5 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 15A27 24
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A30 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 15A26 12
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

KT xét nghiệm YH 

14A1
12

Thực hành lâm sàng Hoá sinh - huyết 

học
28/11/2022 13/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn xét nghiệm 7 BM hóa sinh Nguyễn Thị Hà Giang

Dược 10A15 24 Dược lâm sàng 28/11/2022 30/12/2022 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 5 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Dược 10A14 28 Dược lâm sàng 28/11/2022 30/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 5 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A25 29
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A30 13
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
28/11/2022 16/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

KT xét nghiệm YH 

14A1
13

Thực hành lâm sàng Hoá sinh - huyết 

học
28/11/2022 13/01/2023 BV Tim xét nghiệm 7 BM hóa sinh Hà Thị Nguyệt Minh
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KT xét nghiệm YH 

14A2
9 Thực hành lâm sàng vi sinh- KST 28/11/2022 13/01/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) xét nghiệm 7 BM hóa sinh Hà Thị Nguyệt Minh

Điều dưỡng 15A19 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 05/12/2022 23/12/2022 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A20 23 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 05/12/2022 23/12/2022 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A17 29 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 05/12/2022 23/12/2022 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A18 26 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 05/12/2022 23/12/2022 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 16A3 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Bỏng Quốc gia các khoa ls nội 5 BM nội

Khúc Thị Hồng Anh/ Lê Thị 

Quỳnh Hương

Điều dưỡng 16A12 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện đa khoa Hà Nội các khoa ls nội 5 BM nội Lê Thị Thủy

Điều dưỡng 15A15 27 Phục hồi chức năng 12/12/2022 23/12/2022
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 16A14 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thị Hương

Điều dưỡng 15A11 14
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
12/12/2022 23/12/2022 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 16A1 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội Dương Thị Thu Trang

Điều dưỡng 16A2 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls nội 5 BM nội Dương Thị Thu Trang

Điều dưỡng 16A26 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A31 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 15A13 28 Phục hồi chức năng 12/12/2022 23/12/2022 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng
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Điều dưỡng 16A10 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A9 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A27 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A43 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A7 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A8 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A12 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A13 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Hoài Đức các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu 

Hoàng Thị Minh Phương 

Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 16A15 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A16 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls nội 5 BM nội Phạm Thu Hà C

Điều dưỡng 16A29 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A44 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện K các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Nguyễn Thu Trà

Điều dưỡng 16A6 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Thận các khoa ls nội 5 BM nội Nguyễn Thị Hương



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A10 24
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
12/12/2022 23/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 15A16 24 Phục hồi chức năng 12/12/2022 23/12/2022 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 16A28 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

Điều dưỡng 16A3 15
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội

Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A4 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội

Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 16A33 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A34 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 15A12 29
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
12/12/2022 23/12/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A9 28
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
12/12/2022 23/12/2022

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A11 13
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
12/12/2022 23/12/2022 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 16A11 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls nội 5 BM nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu, 

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 16A32 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A35 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 15A14 25 Phục hồi chức năng 12/12/2022 23/12/2022 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 16A30 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
12/12/2022 13/01/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Đoàn Thị Vân/ Nguyễn Thu 

Trà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A5 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2
12/12/2022 13/01/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 2)các khoa ls nội (cơ sở 2) 5 BM nội

Đoàn Thị Vân/ Dương Thị 

Thu Trang

Điều dưỡng 15A12 29 Phục hồi chức năng 26/12/2022 06/01/2023
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A15 13
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
26/12/2022 06/01/2023 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A9 28 Phục hồi chức năng 26/12/2022 06/01/2023 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng

Điều dưỡng 15A10 24 Phục hồi chức năng 26/12/2022 06/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A14 25
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
26/12/2022 06/01/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 15A13 28
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
26/12/2022 06/01/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A16 24
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
26/12/2022 06/01/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A15 14
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
26/12/2022 06/01/2023 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 15A11 27 Phục hồi chức năng 26/12/2022 06/01/2023 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A21 30 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A27 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A28 30 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A30 26 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A22 20 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A23 26 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A24 28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 26/12/2022 13/01/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A19 24 Phục hồi chức năng 30/01/2023 10/02/2023
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A23 13
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
30/01/2023 10/02/2023 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 16A1 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 16A2 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 15A20 23 Phục hồi chức năng 30/01/2023 10/02/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng

Điều dưỡng 17A2 36 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 30/01/2023 17/02/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa LS 3 Điều dưỡng
Bùi Thu Thảo, Khúc Thị 

Hồng Anh, Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A7 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A8 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Ngô Văn Khánh

Điều dưỡng 16A16 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A6 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Hữu Nghị các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A10 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện K các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Nguyễn Thu Trà

Điều dưỡng 16A13 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện K các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Nguyễn Thu Trà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

KTHAYH 14A1 14 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 30/01/2023 24/02/2023 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 4 BM HAYH Cao Văn Chính

Điều dưỡng 15A17 29 Phục hồi chức năng 30/01/2023 10/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A22 20
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
30/01/2023 10/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 16A25 17
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
30/01/2023 17/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A3 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

Điều dưỡng 16A4 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

KTHAYH 14A2 15 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 30/01/2023 24/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn Chẩn đoán hình ảnh 4 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

KTHAYH 14A2 16 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 30/01/2023 24/02/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Chẩn đoán hình ảnh 4 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 16A14 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A15 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 16A9 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 15A21 30
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
30/01/2023 10/02/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A24 28
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
30/01/2023 10/02/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A23 13
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
30/01/2023 10/02/2023 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 16A25 23
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
30/01/2023 17/02/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM nhi Nguyễn Thị Hà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A11 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 16A12 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

KTHAYH 14A1 14 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 30/01/2023 24/02/2023 Bệnh viện Xanh pôn Chẩn đoán hình ảnh 4 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 15A18 26 Phục hồi chức năng 30/01/2023 10/02/2023 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 16A5 30
Thực hành chăm sóc sức khỏe người 

lớn 3
30/01/2023 03/03/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) các khoa ls ngoại 5 BM ngoại

Đoàn Thị Vân/ Nguyễn Thu 

Trà

Điều dưỡng 15A25 29 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A26 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A5 25 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A6 26 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A7 23 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A8 25 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 30/01/2023 17/02/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A24 28 Phục hồi chức năng 13/02/2023 24/02/2023
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A19 12
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Dược 11A15 40 Dược lâm sàng 13/02/2023 17/03/2023 Bệnh viện Đống Đa Dược 5 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A21 30 Phục hồi chức năng 13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2
BM YHCT-

PHCN
Đỗ Mạnh Hùng



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Hộ sinh 10 17
Các bệnh lây qua đường tình dục với 

SKSS
13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoa phụ 2 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17
Các bệnh lây qua đường tình dục với 

SKSS
13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ khoa phụ 2 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A18 26
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 15A22 20 Phục hồi chức năng 13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A17 29
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
13/02/2023 24/02/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

Điều dưỡng 15A20 23
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/02/2023 24/02/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Điều dưỡng 15A19 12
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/02/2023 24/02/2023 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 15A23 26 Phục hồi chức năng 13/02/2023 24/02/2023 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 15A11 27 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 20/02/2023 10/03/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A12 29 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 20/02/2023 10/03/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A10 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 20/02/2023 10/03/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A9 28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 20/02/2023 10/03/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A27 24 Phục hồi chức năng 27/02/2023 10/03/2023
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
PHCN 2

BM YHCT-

PHCN
Vũ Thị Minh Hiền

Điều dưỡng 15A25 29 Phục hồi chức năng 27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng

KTHAYH 14A2 16 Cắt lớp vi tính chẩn đoán 27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện Đống Đa Chẩn đoán hình ảnh 2 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

KTHAYH 14A1 14 Cắt lớp vi tính chẩn đoán 27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 2 BM HAYH Cao Văn Chính

Hộ sinh 10 17 Phá thai an toàn và toàn diện 27/02/2023 03/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Khoa KHHGĐ 1 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17 Phá thai an toàn và toàn diện 27/02/2023 03/03/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ Khoa KHHGĐ 1 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A30 26
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

KTHAYH 14A2 15 Cắt lớp vi tính chẩn đoán 27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn Chẩn đoán hình ảnh 2 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

Điều dưỡng 15A28 30
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
27/02/2023 10/03/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
RHM 2 BM BCK

Vũ Hồng Vinh, Hoàng Thị 

Đợi

KTHAYH 14A1 14 Cắt lớp vi tính chẩn đoán 27/02/2023 10/03/2023 Bệnh viện Xanh pôn Chẩn đoán hình ảnh 2 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 15A26 24 Phục hồi chức năng 27/02/2023 10/03/2023 BV Phục hồi chức năng HN PHCN 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Điều dưỡng 16A48 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
06/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Điều dưỡng 16A41 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A42 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A43 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A44 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A45 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
06/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa ls 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17 Chăm sóc hộ sinh nâng cao 06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 2 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 16A46 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
06/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa ls 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Hộ sinh 10 17 Chăm sóc hộ sinh nâng cao 06/03/2023 17/03/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 2 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A47 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
06/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Dược 10A18 26 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đông Anh Dược 2 Dược Nguyễn Thị Hiền

Điều dưỡng 15A25 15
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đông Anh TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Dược 10A13 25 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đống Đa Dược 2 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A30 26 Phục hồi chức năng 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đống Đa PHCN 2 BM YHCT-PHCN Đỗ Mạnh Hùng

Điều dưỡng 16A17 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

KTHAYH 14A2 16 Thực tế nghề nghiệp 13/03/2023 14/4/2023 Bệnh viện Đống Đa Chẩn đoán hình ảnh 5 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

Dược 10A16 19 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Đức Giang Dược 2 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 16A18 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A20 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A18 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

KTHAYH 14A1 14 Thực tế nghề nghiệp 13/03/2023 14/4/2023 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 5 BM HAYH Cao Văn Chính

Điều dưỡng 15A27 12
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A27 12
Điều dưỡng chuyên khoa răng hàm 

mặt
13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn RHM 2 BM BCK Hoàng Thị Đợi

Điều dưỡng 16A17 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

KTHAYH 14A2 15 Thực tế nghề nghiệp 13/03/2023 14/4/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn Chẩn đoán hình ảnh 5 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

Dược 10A14 28 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 2 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Điều dưỡng 15A26 24
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/03/2023 24/03/2023

Bệnh viện Việt Nam -  Cu 

Ba
TMH 2 BM BCK GV thỉnh giảng

Dược 10A15 24 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 2 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A25 14
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng
13/03/2023 24/03/2023 Bệnh viện Xanh Pôn TMH 2 BM BCK Nguyễn Như Ước

Điều dưỡng 16A19 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
13/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

KTHAYH 14A1 14 Thực tế nghề nghiệp 13/03/2023 14/4/2023 Bệnh viện Xanh pôn Chẩn đoán hình ảnh 5 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 15A28 30 Phục hồi chức năng 13/03/2023 24/03/2023 BV Phục hồi chức năng HN các khoa LS 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan

Dược 10A9 28 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 13/03/2023 31/03/2023 TTYt Đống Đa Dược 3 Dược Phan Thị Thanh Tâm

Dược 10A12 29 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Hai Bà Trưng Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A10 27 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Hoàn Kiếm Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A11 23 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Long Biên Dược 3 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 15A3 27 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A4 24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Long Biên các trạm y tế 3 BM YTCC
Nguyễn Khánh Chi + 

Nguyễn Thị Hiếu

Điều dưỡng 15A1 33 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 15A2 27 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 13/03/2023 31/03/2023 TTYT Nam Từ Liêm các trạm y tế 3 BM YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Hà 

Diệu Linh, Nguyễn Hải Yến

Điều dưỡng 16A40 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
20/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

KT xét nghiệm YH 

14A2
10

Thực hành lâm sàng Hoá sinh - huyết 

học
20/03/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đống Đa xét nghiệm 7 BM VKS Nguyễn Thị Hà Giang

Điều dưỡng 16A38 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
20/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A39 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
20/03/2023 31/03/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

KT xét nghiệm YH 

14A1
12 Thực hành lâm sàng vi sinh- KST 20/03/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn xét nghiệm 7 BM VKS Nguyễn Thị Hồng Ngọc

KT xét nghiệm YH 

14A1
13 Thực hành lâm sàng vi sinh- KST 20/03/2023 05/5/2023 BV Tim xét nghiệm 7 BM VKS Hà Thị Nguyệt Minh

KT xét nghiệm YH 

14A2
9

Thực hành lâm sàng Hoá sinh - huyết 

học
20/03/2023 05/5/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) xét nghiệm 7 BM VKS Hà Thị Nguyệt Minh

Hộ sinh 11A2 25 Thực hành phụ khoa 27/03/2023 21/4/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoa phụ 4 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 11A1 25 Thực hành phụ khoa 27/03/2023 21/4/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ khoa phụ 4 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Dược 10A16 19 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 27/03/2023 14/4/2023 TTYt Đống Đa Dược 3 Dược Phan Thị Thanh Tâm

Dược 10A18 26 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 27/03/2023 14/4/2023 TTYt Đống Đa Dược 3 Dược Phan Thị Thanh Tâm

Dược 10A13 25 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 27/03/2023 14/4/2023 TTYT Hai Bà Trưng Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Dược 10A15 24 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 27/03/2023 14/4/2023 TTYT Hoàn Kiếm Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A14 28 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 27/03/2023 14/4/2023 TTYT Long Biên Dược 3 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 15A4 24 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023
Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 5 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 15A15 27 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa LS nội 5 BM nội
Dương Thị Thu Trang Trần 

Thị Hương

Điều dưỡng 15A16 24 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đông Anh các khoa LS ngoại 5 BM Ngoại Ngô Đăng Ngự

Điều dưỡng 15A14 25 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đông Anh nhi 5 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A36 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
02/4/2023 21/4/2023 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn

Dược 10A11 23 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 02/4/2023 14/4/2023 Bệnh viện Đống Đa Dược 2 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 15A10 12 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A5 25 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls nội 5 BM nội Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A7 23 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 5 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 15A17 14 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đống Đa nhi 5 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Dược 10A9 28 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 02/4/2023 14/4/2023 Bệnh viện Đức Giang Dược 2 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 15A1 33 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa ngoại 5 BM Ngoại
Ngô Văn Khánh, Phạm Thu 

Hà

Điều dưỡng 15A2 27 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đức Giang các khoa LS nội 5 BM nội Nguyễn Văn Độ



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A18 26 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đức Giang nội 5 BM Nhi Nguyễn Văn Độ

Điều dưỡng 15A3 27 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 5 BM Nhi Quản Thị Ngát

Điều dưỡng 15A6 13 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 5 BM Nhi Quản Thị Ngát

Điều dưỡng 15A17 15 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Hoài Đức nhi 5 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 15A23 26 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện K các khoa LS ngoại 5 BM Ngoại Nguyễn Thu Trà

Điều dưỡng 15A21 30 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 5 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A22 20 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa LS 5 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 15A20 23 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 5 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 16A34 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
02/4/2023 21/4/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sản 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 15A19 24 Thực tế nghề nghiệp 03/04/2023 05/5/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 5 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A37 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
03/04/2023 21/4/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 15A10 12 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa nội 5 BM nội
Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 15A11 27 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa nội 5 BM nội
Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 15A30 13 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa LS ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Điều dưỡng 15A8 25 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls nội 5 BM nội
Hoàng Thị Minh Phương 

Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng 15A9 28 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn các khoa ls ngoại 5 BM ngoại Trần Hoài Thu

Điều dưỡng 15A6 13 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 5 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A35 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
02/4/2023 21/4/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

Dược 10A12 29 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 02/4/2023 14/4/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 2 Dược Nguyễn Thị Kim Chi

Điều dưỡng 15A12 29 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa LS 5 BM Ngoại Lê Phương Thảo

Điều dưỡng 15A13 28 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Việt Đức các khoa LS 5 BM Ngoại Lê Phương Thảo

Dược 10A10 27 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 02/4/2023 14/4/2023 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 2 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 15A26 24 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nội 5 BM nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu, 

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 15A27 24 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa LS ngoại 5 BM ngoại
Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 15A28 30 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa LS nội 5 BM nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu, 

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng 15A30 13 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn các khoa LS ngoại 5 BM ngoại
Nguyễn Minh An, Lê Thị 

Ngọc Lan

Điều dưỡng 15A24 28 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 5 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 15A25 29 Thực tế nghề nghiệp 02/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 5 BM Nhi Nguyễn Thị Hà



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Hộ sinh 10 17 Thực tế nghề nghiệp 10/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các khoa LS 4 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 10 17 Thực tế nghề nghiệp 10/4/2023 05/5/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 4 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

KTHAYH 15A1 15
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X 

quang
17/4/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đống Đa Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

KTHAYH 15A3 32
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X 

quang
17/4/2023 26/5/2023 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Cao Văn Chính

KTHAYH 15A2 16
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X 

quang
17/4/2023 26/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Lê Thị Thanh Minh

KTHAYH 15A2 17
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X 

quang
17/4/2023 26/5/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

KTHAYH 15A1 15
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X 

quang
17/4/2023 26/5/2023 Bệnh viện Xanh pôn Chẩn đoán hình ảnh 6 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Dược 10A8 27 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 17/4/2023 05/5/2023 TTYt Đống Đa Dược 3 Dược Phan Thị Thanh Tâm

Dược 10A7 28 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 17/4/2023 05/5/2023 TTYT Hai Bà Trưng Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A6 24 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 17/4/2023 05/5/2023 TTYT Hoàn Kiếm Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A5 29 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 17/4/2023 05/5/2023 TTYT Long Biên Dược 3 Dược Nghiêm Thị Minh

Hộ sinh 11A2 25 Thực hành chăm sóc chuyển dạ 24/4/2023 19/5/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoa đẻ 4 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 11A1 25 Thực hành chăm sóc chuyển dạ 24/4/2023 19/5/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ khoa đẻ 4 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A3 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đông Anh nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A32 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đông Anh sản 3 BM sản Phạm Thị Kim Hoàn



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Dược 10A5 29 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 08/5/2023 19/5/2023 Bệnh viện Đống Đa Dược 2 Dược Ninh Bảo Yến

Điều dưỡng 16A2 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

KT xét nghiệm YH 

14A2
10 Thực tế nghề nghiệp 08/5/2023 09/6/2023 Bệnh viện Đống Đa xét nghiệm 5 BM hóa sinh

Bùi Huy Tùng - Nguyễn Thị 

Hà Giang

Dược 10A8 27 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 08/5/2023 19/5/2023 Bệnh viện Đức Giang Dược 2 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 16A2 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A6 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A1 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A30 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sản 3 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Điều dưỡng 16A31 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A33 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ các khoa LS 3 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Điều dưỡng 16A1 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A29 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn sản 3 BM sản Trần Thị Mai Huyên

KT xét nghiệm YH 

14A1
12 Thực tế nghề nghiệp 08/5/2023 09/6/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn xét nghiệm 5 BM VKS Nguyễn Thị Hà Giang

Dược 10A7 28 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 08/5/2023 19/5/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 2 Dược Nguyễn Thị Kim Chi



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Dược 10A6 24 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 08/5/2023 19/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 2 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 16A4 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A5 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
08/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

KT xét nghiệm YH 

14A1
13 Thực tế nghề nghiệp 08/5/2023 09/6/2023 BV Tim xét nghiệm 5 BM hóa sinh Hà Thị Nguyệt Minh

KT xét nghiệm YH 

14A2
9 Thực tế nghề nghiệp 08/5/2023 09/6/2023 BV Tim Hà Nội( Cơ sở 1) xét nghiệm 5 BM VKS Hà Thị Nguyệt Minh

Điều dưỡng 16A27 15
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
15/5/2023 26/5/2023

Bệnh viện đa khoa YHCT 

Hà Nội
truyền nhiễm 2 BM BCK Vũ Hồng Vinh

Điều dưỡng 16A23 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
15/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Đống Đa các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A24 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
15/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A26 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
15/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A27 15
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
15/5/2023 26/5/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa lâm sàng 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Dược 10A4 27 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Đống Đa Dược 2 Dược Ninh Bảo Yến

Dược 10A1 26 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Đức Giang Dược 2 Dược Nghiêm Thị Minh

Hộ sinh 11A2 25
Thực hành chăm sóc chuyển dạ đẻ 

khó
22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khoa đẻ 2 BM sản

Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 11A1 25
Thực hành chăm sóc chuyển dạ đẻ 

khó
22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ khoa đẻ 2 BM sản

Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Dược 10A2 31 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Ung bướu HN Dược 2 Dược Nguyễn Thị Kim Chi



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Dược 10A3 30 Thực tế nghề nghiệp (bệnh viện) 22/5/2023 02/6/2023 Bệnh viện Xanh Pôn Dược 2 Dược Vũ Phương Thảo

Điều dưỡng 16A13 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Đông Anh nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A25 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
29/5/2023 09/6/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A16 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A12 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A15 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A15 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Hoài Đức nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

KT Hình ảnh YH 

16A1
35

Y học hạt nhân, xạ trị và an toàn bức 

xạ trong y học
29/5/2023 23/6/2023 Bệnh viện K xạ trị 4 BM HAYH Cao Văn Chính

KT Hình ảnh YH 

16A2
35

Y học hạt nhân, xạ trị và an toàn bức 

xạ trong y học
29/5/2023 23/6/2023 Bệnh viện K xạ trị 4 BM HAYH Cao Văn Chính

Điều dưỡng 16A16 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

KT Hình ảnh YH 

16A2
35

Y học hạt nhân, xạ trị và an toàn bức 

xạ trong y học
29/5/2023 23/6/2023 Bệnh viện Ung bướu HN xạ trị 4 BM HAYH Nguyễn Văn Bắc

Điều dưỡng 16A11 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A14 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
29/5/2023 16/6/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Phục hồi chức năng 

1A
Quản lý cơ sở phục hồi chức năng 29/5/2023 09/6/2023 BV Phục hồi chức năng HN các khoa ls 2 BM YHCT-PHCN Nguyễn Thị Hương Lan



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

Hộ sinh 12 20 Chăm sóc thai nghén 05/6/2023 23/6/2023 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phòng khám 3 BM sản
Phạm Thuý Quỳnh

Lê Tùng Lâm

Hộ sinh 12 20 Chăm sóc thai nghén 05/06/2023 23/06/2023 Bệnh viện Phụ sản TƯ 3 BM sản
Nguyễn Thanh Phong

Mã Thị Hồng Liên

Dược 10A1 26 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 05/6/2023 23/6/2023 TTYT Đống Đa Dược 3 Dược Phan Thị Thanh Tâm

Dược 10A2 31 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 05/6/2023 23/6/2023 TTYT Hai Bà Trưng Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A3 30 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 05/6/2023 23/6/2023 TTYT Hoàn Kiếm Dược 3 Dược Nguyễn Văn Hưng

Dược 10A4 27 Thực tế nghề nghiệp (TTYT) 05/6/2023 23/6/2023 TTYT Long Biên Dược 3 Dược Nghiêm Thị Minh

Điều dưỡng 16A22 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
12/6/2023 23/6/2023 Bệnh viện Đống Đa truyền nhiễm 2 BM BCK Trần Thanh Tâm

Điều dưỡng 16A21 30
Thực hành điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm
12/6/2023 23/6/2023 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ các khoa ls 2 BM BCK Nguyễn Thị Việt Hà

Điều dưỡng 16A9 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Đống Đa nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Điều dưỡng 16A10 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A8 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Đức Giang nhi 3 BM Nhi

Quản Thị Ngát, Phạm Thu 

Hà A

Điều dưỡng 16A9 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Thanh Nhàn nhi 3 BM Nhi Đặng Hương Giang

Điều dưỡng 16A10 15
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng 16A7 30
Thực hành lâm sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
19/6/2023 07/7/2023 Bệnh viện Xanh Pôn nhi 3 BM Nhi Nguyễn Thị Hà

Tổng 13633



Khoa

TỪ NGÀY
ĐẾN 

NGÀY

BỘ MÔN QL

SỐ 

TUẦN 

TT

Tên giảng viên quản lýLỚP
SỐ 

LƯỢNG
MÔN HỌC

THỜI GIAN THỰC 

TẬP

ĐỊA ĐIỂM

 


